KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ D3 
Tên giáo viên: Lớp D3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/03 đến 05/03
	Tuần 2
Từ 08/03 đến 12/03
	Tuần 3
Từ 15/03 đến 19/03
	Tuần 4
Từ 22/03 đến 26/03
	Tuần 5
Từ 29/03 đến 02/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi phù hợp tình huống.
- sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện, bầy tỏ nhu cầu của bản thân, thể hiện sự lễ phép với người lớn.(MT28).
- Hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
- Cho trẻ nghe các bài hát về ngày 8-3, về mẹ và cô, về các loại rau, củ ,quả 
* Trò chuyện: Cô cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại rau củ quả quen thuộc. Trẻ gọi tên, đặc điểm, nêu một số lợi ích của một số loại rau, củ, quả quen thuộc: Rau bắp cải, củ cà rốt, quả chuối, cam,... Cô nêu giáo dục 

- Trò chuyện về các hoạt động của bé ở lớp chuẩn bị đón mừng ngày 8-3: Dạy trẻ cùng cô làm thiệp chúc mừng, trang trí lớp, biểu diễn văn nghệ.... (MT28) 

	MT28

	Thể dục sáng
	* Tuần 1,3,5: Tập với vòng
- Khởi động: Đi vận động nhẹ nhàng theo bài hát: 
- Trọng động: + Tay: 1 tay đưa về phía trước 1 tay đưa về phía sau
+ Chân: Co duỗi từng chân
+ Bụng: Cúi người về phía trước 
+ Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 
* Tuần 2,4: Tập với gậy
- Khởi động: Đi vận động nhẹ nhàng theo bài hát: 
- Trọng động: + Tay: 1 tay đưa về phía trước 1 tay đưa về phía sau
+ Chân: Co duỗi từng chân
+ Bụng: Cúi người về phía trước
+ Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
Vận động
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
TCVĐ: Bắt bóng bay. 

	Làm quen văn học
Làm quen văn học
Thơ: Đón mẹ
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Vận động
Vận động
VĐCB: Tung bóng qua dây
TCVĐ: Lộn cầu vồng 

	Làm quen văn học
Làm quen văn học
Truyện: Củ cà rốt
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Vận động
Vận động
VĐCB: Đá bóng về phía trước
TCVĐ: Lộn cầu vồng 

	MT5

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết
Nhận biết tập nói
Các loại quả trong ngày tết 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Tô màu quả bóng
( Tiết mẫu) 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết
Nhận biết tập nói
Củ cà rốt 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Tô màu củ cà rốt
( Tiết mẫu) 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết
Nhận biết tập nói
Quả cam quả chuối 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Dán quả chín
( Tiết mẫu) 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- Hát: Quà ngày 8/3
- TCÂN: Vận động ngẫu hứng theo nhạc. 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Di màu ổ rơm
( Tiết mẫu) 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- Dạy hát: Biết vâng lời mẹ
- TCÂN: Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động tạo hình
Tô màu làm quả cà chua
( Tiết mẫu) 

	

	
	T5
	Làm quen văn học
Làm quen văn học
Đồng dao: Nua na nu nống
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết 
Nhận biết phân biệt 
Phía trên- phía dưới của bản thân 

	Làm quen văn học
Làm quen văn học
Thơ: Bắp cải xanh
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động nhận biết
Hoạt động nhận biết
Nhận biết phân biệt
Nhẵn - Xù xì 

	Làm quen văn học
Làm quen văn học
Truyện: Cây Táo
( Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T6
	Âm nhạc
Âm nhạc
- Nghe hát: Quả
- TCÂN: Chơi với dụng cụ âm nhạc 

	Vận động
Vận động
VĐCB: Ném lên phía trước bằng 1 tay ( tối thiểu 1,5m)
TCVĐ: Chơi với dải lụa (MT5) (MT5) 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- Dạy hát: Chiếc khăn tay
- TCÂN: Vận động ngẫu hứng theo nhạc. 

	Vận động
Vận động
Bò trong đường ngoằn nghèo
TCVĐ: Đập bóng treo trên cao bằng vợt 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- Nghe hát: Như những cánh hoa.
- Vận động: Bé và hoa 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
- QS: Nải chuối, Quả bưởi, Quả quất
- Trò chuyện về mâm ngũ quả ngày tết.
- HĐTT: Cùng cô chăm sóc cây cảnh
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Con rùa, Con bọ dừa - Chơi tự chọn: Chơi với bóng, gậy bao cát, lá cây, đồ lắp ghép.. 

* Tuần 2:
- QS: Một số mẫu thiệp mừng mẹ và cô nhân ngày 8-3, Video những hoạt động của bé trong ngày 8/3
- Trò chuyện về bà mẹ chị em gái 
- Trò chuyện về ngày 8/3 
- HĐTT: Cùng cô chăm sóc cây cảnh
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Con rùa, Con bọ dừa - Chơi tự chọn: Chơi với bóng, gậy bao cát, lá cây, đồ lắp ghép.. (MT34) 

* Tuần 3:
- QS: Rau bắp cải, Rau muống, Rau cải
- Trò chuyện về các món ăn chế biến từ các loại rau 
- HĐTT: Giao lưu các trò chơi vận động với các bạn lớp nhà trẻ D1
TCVĐ: Bóng tròn to, Chú lính chì, Gieo hạt, Lộn cầu vồng - Chơi tự chọn: Chơi với gậy, phấn, đồ chơi trên sân trường 

* Tuần 5:
- QS: Quả cam, Quả xoài, Quả táo, Quả đu đủ
- HĐTT: Cùng cô nhặt lá cây trên sân trường
- TCVĐ: Bóng tròn to, Trời nắng trời mưa, Bắt bóng bay, Gieo gạt
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, đồ chơi trên sân trường, đồ chơi lắp ghép, bao cát, gậy 

	

	Chơi tập ở các góc
	Hoạt động chơi:
* Tuần 4:
- QS: Củ cà rốt, Củ xu hào, Củ khoai tây
- Trò chuyện về một số món ăn chế biến từ các loại củ - HĐTT: Giao lưu các trò chơi vận động với lớp nhà trẻ D3 - TCVĐ: Lộn cầu vồng, Bóng tròn to, Trời nắng trời mưa, Chơi với dải lụa, Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Chới với gậy, đồ chơi trên sân trường, bóng, bao cát, phấn vẽ 
- Biết thể hiện 1 số hành vi xá hội:chơi bé em, nấu bột, cho em ăn...(MT37) (MT37) 

Hoạt động với đồ vật:
- Góc chơi với hình và màu: Tìm hình gắn tương ứng vào tranh, tô màu các loại rau củ quả
- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi với bộ đồ kéo đẩy, chơi bập bênh cầu trượt
- Góc kể chuyện: Xem tranh ảnh về các loại rau, củ, quả, hoạt động trong ngày 8-3. Bé tập kể chuyện theo tranh.
- Góc bé tự phục vụ: Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ. 

________________________________________
* Góc trọng tâm: Góc vận động: Chơi lăn bóng ( T1), Góc bé kể chuyện: Trẻ cùng cô làm thiệp chúc mừng tặng cô, bà, mẹ (T2), Góc HĐVĐV: Xếp vườn rau (T3), Góc bế em: Tập mặc áo cho em (T4), Góc bé chơi với hình và màu: Di màu một số loại quả ( T5) 
- MĐYC: Trẻ biết lăn bóng, di màu để trang trí tấm thiếp mừng, biết xếp vườn rau, biết mặc áo cho em, biết chọn màu và di màu một số loại quả
- Chuẩn bị: Bóng nhựa, các khối nhựa, bộ lắp ghép, tranh các loại quả, vật liệu để trang trí thiếp, bút sáp màu, búp bê, áo..
- Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào, vườn rau, chọn các loại rau củ quả có kích thước to nhỏ (MT21) 

________________________________________
- Góc bế em: Tập hát ru em ngủ, khuấy bột cho em bé, bế em, nghe điện thoại (MT21) 

	MT37, MT21

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn kỹ năng vệ sinh: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước, xúc miệng nước muối; cất, lấy ghế; cất, lấy gối.
- Trẻ biết tên một số món ăn trong ngày tết được chế biến từ cádc loại rau củ quả. Biết ăn các món ăn chế biến từ rau củ quả
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh : Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn rơi vãi vào đĩa, khi ho biết che miệng. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	Hoạt động khác:
* Tuần 1:
- Dạy kỹ năng đeo khẩu trang
- Rèn góc chơi bé chơi với hình và màu
- Rèn kỹ năng lấy và cất vở cho trẻ
- Dạy trẻ chơi 
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 2:
- Rèn nề nếp vệ sinh cho trẻ: Lấy và xúc miệng nước muối
- Dạy trẻ làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8-3
- Rèn kỹ năng lấy và cất vở cho trẻ
- Dạy trẻ chơi các trò chơi với ngón tay 
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

* Tuần 3:
- Dạy kỹ năng cài cởi cúc áo
- Hướng dẫn góc chơi bế em
- Rèn cho trẻ kỹ năng vẽ và di màu
- Hướng dẫn trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 4:
- Rèn vệ sinh: Uống nước, xúc miệng nước muối.
- Hướng dẫn trẻ chơi góc hoạt động với đồ vật
- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật không an toàn như dao, kéo...
- Nghe cô kể chuyện Cây táo
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

________________________________________
* Tuần 5:- Rèn vệ sinh cho trẻ: Lấy đi và cất dép sau khi đi vệ sinh.
- Hướng dẫn trẻ góc chơi vận động
- Dạy trẻ không được đi theo người lạ. (MT13) (MT13) 

	MT13

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các loại quả trong ngày tết 
	Bé yêu mẹ và cô 
	Bé thích rau gì? 
	Bé thích củ gì? 
	Bé thích quả gì? 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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